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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:  ; Nội dung không đúng thì để 

trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Lịch sử;           Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Hoàng Thị Thắm 

2. Ngày tháng năm sinh: 24 - 08 - 1983; Nam ;   Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Thanh Sơn, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, 

tỉnh/thành phố): căn hộ chung cư 306, toà nhà CT2A, chung cư HDI, dự án nhà ở 

Xuân La, ngõ 158 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn căn hộ 

chung cư 306, toà nhà CT2A, chung cư HDI, dự án nhà ở Xuân La, ngõ 158 Võ Chí 

Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0983651013;  

E-mail: hoangtham@tmu.edu.vn 
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7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 2 năm 2019: Giảng viên Bộ môn Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học 

Thương mại; 

Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019: Giảng viên chính Bộ môn 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, 

Trường Đại học Thương mại; 

Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021: Giảng viên chính Bộ môn 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Thương mại; 

Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022: Giảng viên chính Bộ môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Thương mại; 

Từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ 

môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học 

Thương mại; 

Từ tháng 10 năm 2023 đến nay: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn - 

Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý 

luận Chính trị, Trường Đại học Thương mại. 

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Bộ môn - Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Bộ môn 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Khoa.  

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Bộ môn - Thực hiện nhiệm vụ Trưởng 

Bộ môn; Chủ tịch Công đoàn Khoa. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Thương mại 

Địa chỉ cơ quan: số 79, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, TP Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 042.37643219                      

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng  

           Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

          Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến 

thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 25 tháng 6 năm 2008; số văn bằng: A 0197490; 

ngành: Lịch sử, chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nơi cấp bằng ĐH 

(trường, nước): Học viện Báo chí và Tuyên truyền 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

3 

- Được cấp bằng ThS ngày 2 tháng 4 năm 2014; số văn bằng: A077848; 

ngành: Lịch sử; chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nơi cấp bằng 

ThS (trường, nước): Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

- Được cấp bằng TS ngày 29 tháng 7 năm 2019; số văn bằng: H-PhD 

000011; ngành: Lịch sử; chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nơi cấp 

bằng TS (trường, nước): Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; 

ngành: ……….; chuyên ngành: ……………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): 

……………… 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: ngày ……… tháng ………. 

năm …… ngành: ……………………………………………..……………………… 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường 

Đại học Thương mại. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên 

ngành: Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học/Nhân học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

13.1. Hướng nghiên cứu 1: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược từ 1945 - 1975 và công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay 

Một số kết quả đạt được:  

+ Số lượng bài báo và báo cáo khoa học đã công bố là 10 bài, cụ thể: [03]; 

[04]; [06]; [07]; [08]; [11]; [12]; [14]; [15]; [26]; 

+ Số lượng và số thứ tự các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín 

là 01 bài, cụ thể: [26];  

+ Số lượng sách chuyên khảo đã xuất bản là 01, cụ thể: [05] 

+ Số lượng sách tham khảo đã xuất bản là 02, cụ thể: [02]; [04];  

+ Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu là 02, cụ thể: [01]; [02];  

+ Số lượng Cao học viên đã hướng dẫn và có quyết định cấp bằng là 03, cụ thể: 

[01]; [02]; [03] 

13.2. Hướng nghiên cứu 2: Những vấn đề chung về lịch sử cận đại và hiện đại 

Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay  

Một số kết quả đạt được: 

+ Số lượng bài báo và báo cáo khoa học đã công bố là 20 bài, cụ thể: [01]; 

[02]; [05]; [09]; [10]; [13]; [16]; [17]; [18]; [19]; [20]; [21]; [22]; [23]; [24]; [25]; 

[27]; [28]; [29]; [30]; 
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+ Số lượng và số thứ tự các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín 

là 04 bài, cụ thể: [27]; [28]; [29]; [30]; 

+ Số lượng sách tham khảo đã xuất bản là 02, cụ thể: [01]; [03]; 

+ Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu là 02, cụ thể: [03]; [04];  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng): 03 cao học viên bảo vệ thành công luận văn thạc 

sỹ và được cấp bằng thạc sỹ. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên (số lượng): 04 (trong đó: 

01 cấp tỉnh và tương đương; 03 cấp cơ sở) 

- Đã công bố (số lượng): 30 bài báo khoa học, trong đó 05 bài báo khoa học 

trên tạp chí quốc tế uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 05, trong đó 02 sách thuộc nhà xuất bản uy tín 

trong nước; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể 

thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: ……………………………………………… 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ các năm học: 2021 - 2022 (Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTM ngày 

08/7/2022) và 2022 -2023 (Quyết định số 1135/QĐ-ĐHTM ngày 4/7/2023); Chiến 

sỹ thi đua cơ sở năm học 2022 - 2023 (Quyết định số 1134/QĐ-ĐHTM ngày 

4/7/2023). 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Luôn rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, 

nghiêm túc chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công 

dân. Có lối sống giản dị, chan hoà, đoàn kết với đồng nghiệp, cư xử đúng mực với 

người học; 

- Hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ giảng dạy, khảo thí, hướng dẫn 

cao học viên theo sự phân công của Nhà trường và cơ sở thỉnh giảng. Tuân thủ 

nghiêm túc quy định, quy chế về chế độ làm việc của Nhà trường và hoạt động quản 

lý bộ môn theo chức trách nhiệm vụ được giao; 
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- Có năng lực giảng dạy tốt, kiến thức vững vàng, hiểu biết thực tế sâu rộng; có 

năng lực truyền thụ kiến thức, phương pháp truyền đạt tốt; truyền cảm hứng tốt trong 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học; được sinh viên và cao học viên đánh giá cao về năng 

lực chuyên môn, uy tín học thuật, kỷ luật làm việc, phong cách và khả năng sư phạm tốt;  

- Có năng lực nghiên cứu độc lập, nắm vững các nguyên tắc và phương pháp 

nghiên cứu; luôn phát huy tính tích cực, tiên phong và vai trò, trách nhiệm của 

giảng viên trong nghiên cứu khoa học; 

- Trong suốt quá trình công tác tại Trường Đại học Thương mại, tôi luôn nỗ 

lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; phát huy tinh 

thần cộng tác với đồng nghiệp trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu; không 

ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện bản thân về phẩm chất đạo đức, lối sống, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của 

một giảng viên chính và chức trách, nhiệm vụ được giao. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 14 năm 8 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018 - 2019     360  360/463,5/270 

2 2019 - 2020     405  405/544,5/270 

3 2020 - 2021   01  345  345/442,5/270 

03 năm học cuối 

4 2021 - 2022   01  270  270/360/191 

5 2022 - 2023   01  300  300/402/170 

6 2023 - 2024     165  165/213/162 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi 

bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư 

số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 

27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định 

của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh 

giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ……………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ……. 

năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Mở Hà Nội số bằng: 

234989; năm cấp: 2019 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………… 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………… 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: 

……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  Bằng Đại học 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp 

bằng 

TT 

Họ tên 

NCS hoặc 

HVCH/CK

2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Trịnh Đình 

Việt 

 HVCH X  12/2020-

6/2021 

Học viện 

Chính trị - Bộ 

Quốc phòng 

5/7/2021 

QĐ số: 2274/ 

QĐ-HV 

2 

Nguyễn 

Thừa Thắng 

 HVCH X  11/2021-

6/2022 

Học viện 

Chính trị -Bộ 

Quốc phòng 

24/6/2022 

QĐ số: 1965/ 

QĐ-HV 

3 

Nguyễn 

Thanh Hùng 

 HVCH X  11/2022-

6/2023 

Học viện 

Chính trị -Bộ 

Quốc phòng 

24/6/2023 

QĐ số: 2123/ 

QĐ-HV 

 

 

   

x 
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Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

01 

Hiệp định Thương mại 

tự do ASEAN – Hàn 

Quốc (AKFTA) và tác 

động đối với quan hệ 

thương mại Việt Nam – 

Hàn Quốc 

TK 

NXB Lao 

Động/ 

2019 

04 Tham gia 

Tham gia 

viết 

chương 1, 

chương 2  

QĐ Số: 682/QĐ-

ĐHTM ngày 

24/5/2019 

V/v công nhận sách 

tham khảo phục vụ 

giảng dạy và học 

tập 

02 

Phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao gắn 

với cách mạng công 

nghiệp 4.0 

TK 

NXB Lao 

Động/ 

2021 

04 Chủ biên 

Tham gia 

viết ở tất cả 

các chương 

sách 

QĐ Số: 813/QĐ-

ĐHTM ngày 

26/5/2021 

V/v công nhận sách 

tham khảo phục vụ 

giảng dạy và học 

tập 

03 

Đảm bảo an sinh xã hội 

đối với Lao động phi 

chính thức nhằm ứng 

phó với các cú sốc tại 

Việt Nam 

TK 

NXB Đại 

học Kinh 

tế Quốc 

dân/2023 

05 Tham gia 

Tham gia 

viết tất cả 

các chương 

sách 

QĐ số: 88/QĐ-

ĐHTM ngày 

12/1/2024 

V/v công nhận sách 

tham khảo phục vụ 

giảng dạy và học 

tập 

04 

Tìm hiểu về thời cơ 

trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 

(1954-1975) 

CK 

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà 

Nội/2024 

01 

Chủ biên 

(sách viết 

riêng) 

 

QĐ số: 1948 /QĐ -

HV ngày 03/6/2024 

V/v công nhận và 

đưa vào sử dụng 

sách chuyên khảo 

phục vụ giáo dục 

đào tạo và nghiên 

cứu khoa học của 

Học viện Chính trị 

05 
35 năm Việt Nam thực 

hiện đường lối đổi mới 

đất nước (1986-2021)- 

TK 

NXB Lao 

Động/ 

2024 

05 Tham gia 
Tham gia 

viết tất cả 

các chương 

QĐ số: 1041/QĐ-

ĐHTM ngày 

23/6/2022 
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TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

Thành tựu, hạn chế và 

những vấn đề đặt ra 

sách  V/v phê duyệt kế 

hoạch biên soạn, 

xuất bản giáo trình, 

tài liệu tham khảo 

năm học 2022-

2023; 

QĐ số: 966/QĐ-

ĐHTM ngày 

07/6/2024 V/v công 

nhận sách tham 

khảo phục vụ giảng 

dạy và học tập 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng 

viên là chủ biên sau PGS/TS: [04] 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số 

xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… 

(ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/T

K 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời 

gian thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

01 

Quan điểm của 

Đảng về xây 

dựng nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc 

với việc đẩy 

mạnh triển khai 

thực hiện cuộc 

vận động “Xây 

dựng và thực 

hiện các giá trị 

văn hóa học tập 

và quy định về 

Chủ nhiệm 

CS-2011-63, 

Trường Đại 

học Thương 

mại 

11/2010 -

6/2011 
03/10/2011, Khá 
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TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/T

K 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời 

gian thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

đạo đức sinh viên 

hệ chính quy 

Trường Đại học 

Thương mại”. 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

02 

Nghiên cứu chủ 

trương của Đảng 

về phát triển 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

trong điều kiện 

cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

Chủ nhiệm 

CS19 - 36, 

Trường Đại 

học Thương 

mại 

6/2019 -

3/2020 
23/4/2020, Giỏi 

03 

Nghiên cứu phát 

triển sản phẩm du 

lịch đặc thù theo 

hướng bền vững 

của tỉnh Quảng 

Trị. 

Chủ nhiệm 

Trường Đại 

học Thương 

mại 

9/2021-

4/2023 
10/4/2023, Khá 

04 

Nghiên cứu Hiệp 

định Genève về 

lập lại hoà bình ở 

Đông Dương 

năm 1954 nhằm 

phục vụ giảng 

dạy học phần 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam. 

Tham gia 

CS23.54, 

Trường Đại 

học Thương 

mại 

8/2023 -

3/2024 
16/4/2024, Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng 

quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau 

PGS/TS: [26]; [27]; [28]; [29]; [30] 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

01 
Đào tạo nguồn nhân lực ở Sơn La: 

thực trạng và giải pháp 
01 X 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia:  

Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 

và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập. 

  

Tr 202-

208 

 

10/2012 

 

02 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, quản lý trong phát 

triển kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế 

01 X 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia:  

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - 

nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh. 

  

Tr 895-

903 

 

 

10/2012 

 

03 

Phát triển nguồn nhân lực trẻ dân 

tộc thiểu số ở Tây Bắc trong giai 

đoạn hiện nay 

01 X Tạp chí Lịch sử Đảng/ISSN: 0936-8477   
Số 274, tr 

58-62 
9/2013 

04 

Nhận thức của Đảng về thời cơ cách 

mạng trong những năm cuối của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954-1975)” 

01 X Tạp chí Lịch sử Quân sự/ISSN: 2588-1310   
Số 283, tr 

15-20 
7/2015 

05 
Phong trào đấu tranh chính trị ở 

miền Nam những năm 1954 -1958 
02 

Đồng 

TG 
Tạp chí Lý luận chính trị điện tử/ISSN: 2525-2607    11/5/2017 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

06 

Đổi mới phương pháp giảng dạy các 

môn Lý luận Chính trị bằng cách 

thức tiến hành thảo luận nhóm cho 

sinh viên 

01 X Tạp chí Giáo dục và Xã hội/ISSN: 1859-3917   

Số đặc biệt 

kỳ 1 tháng 

4/2018 

4/2018 

07 

Đảng lãnh đạo kết hợp đấu tranh 

quân sự, chính trị, ngoại giao tạo ra 

thời cơ trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 

01 X Tạp chí Lịch sử Đảng/ISSN: 0936-8477   
Số 335, tr 

87-93 
10/2018 

08 

Biết địch, biết ta “điều kiện tiên quyết 

trong nhận thức thời cơ, giành thắng 

lợi trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước (1954-1975)” 

01 X Tạp chí Lịch sử Quân sự/ISSN: 2588-1310   
Số 324, 

tr22-29 
12/2018 

09 

Vai trò của nhà nước trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

01 X Tạp chí Giáo dục và Xã hội/ISSN: 1859-3917   

Số đặc biệt 

kỳ 2 tháng 

4/ 2019,  

tr 242-245 

4/2019 

II Sau khi được công nhận TS 

 1. Bài báo đăng tạp chí khoa học không thuộc danh mục ISI/ SCOPUS 

10 

Xung quanh chuyến thăm Trung 

Quốc của Tổng thống Mỹ Richard 

Nixon (1972) 

01 X Tạp chí Lịch sử Quân sự/ISSN: 2588-1310   
Số 374, tr 

99-106 
11/2020 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

11 

Nhận thức thời cơ và tranh thủ thời cơ 

của Đảng trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 

01 X Tạp chí Lịch sử Đảng/ISSN: 0936-8477   
Số 378, tr 

91-104 
5/2022 

12 

Quan điểm của Đảng về Phát triển 

kinh tế tư nhân (1996-2021) và một 

số vấn đề đặt ra 

01 X 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên/ISSN: 

1838-2171 
  

Tập 227, 

số 17, tr 

68-74 

11/2022 

13 

Implementing  “the great union of 

the people”  to protect and build a 

revolutionary government in 

VietNam in the  period 1945-1946 

01 X 

European Journal of Political Science Studies/ISSN: 2601-2766, 

ISSN-L: 2601-2766 

https://oapub.org/soc/index.php/EJSSS/article/download/1533/211 

http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v9i1.1533 

  

Volume 6/ 

Issue 1, 

pp. 96-110 

3/2023 

14 
Quan điểm của Hồ Chí Minh về dự 

báo thời cơ và chớp thời cơ 
01 X Tạp chí Lịch sử Đảng/ISSN: 2815-6382   

Tập 390, 

tr 87-92 
5/2023 

15 

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh thời đại trong hoạt động ngoại 

giao giai đoạn hiện nay 

01 X Tạp chí Cộng sản/ISSN: 2734-9071   
Số 1018, tr 

30-36 
7/2023 

16 

Strategic Plan Of The Major 

Countries At The Geneva Conference 

On Indochina And The Position Of 

The Democratic Republic Of 

Vietnam On The Issue Of Restoring 

Peace In Indochina In 1954  

01 X 

International Journal of Social Sciences and Humanities 

Invention/ISSN: 2349-2031, 

https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi, 

DOI: https://doi.org/10.18535/ijsshi/v10i08.01 

 

  

Volume 

10 No. 08 

(2023), 

pp.7964 -

7970 

8/2023 

https://oapub.org/soc/index.php/EJSSS/article/download/1533/211
http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v9i1.1533
https://valleyinternational.net/index.php/theijsshi
https://doi.org/10.18535/ijsshi/v10i08.01
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

17 

Diplomatic struggle for maintaining 

the revolution and strengthening the 

revolutionary government in 

Vietnam from september 1945 to the 

1946 preliminary agreement 

01 X 

European Journal of Social Sciences Studies/ISSN: 2501-8590, 

ISSN-L:2501-8590 

DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v9i1.1533 

  

Volume 9, 

Issue 1, 

pp. 151-

161 

8/2023 

18 

Business Activities of Vietnamese 

People in Hanoi (Vietnam) from 

1919 to 1929 Through Business-

License Tax  

01 X 

Kurdish Studies/ISSN: 2051-4883 (Print)/ISSN 2051-4891 

(Online), www.KurdishStudies.net 

DOI: https://doi.org/10.58262/ks.v11i2.290 

  

Volume 

11, No 2 

(2023), pp. 

3996-4010 

12/2023 

19 

Preparatory Conference in Da Lat 

(Vietnam) and the Struggle at the 

Negotiation Table Between Vietnam 

and France (April 19, 1946 - May 

11, 1946) 

01 X 

European Journal of Arts, Humanities and 

Social Sciences/ISSN: 3041-1262, 

DOI: https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1(3).09 

  

Volume 1, 

No. 3 

(2024), pp. 

104-114 

5/2024 

 

20 

Bài học kinh nghiệm trong đấu tranh 

ngoại giao từ Hội nghị Genève (năm 

1954) 

01 X Tạp chí Lịch sử Đảng, ISSN 2815-6382   
Số 403, tr 

82-88 
6/2024 

21 

Nhìn lại 70 năm ký kết Hiệp định 

Genever về kết thúc chiến tranh lập 

lại hoà bình ở Việt Nam 

01 X 
Tạp chí Quản lý nhà nước điện tử /ISSN 2354-0761, E 2815-

5831, 2815-6021E 
   6/2024 

http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v9i1.1533
file:///C:/Users/Admin/Documents/Zalo%20Received%20Files/%09%09%09https:/ejahss.com/index.php/index%0a%09
file:///C:/Users/Admin/Documents/Zalo%20Received%20Files/%09%09%09https:/ejahss.com/index.php/index%0a%09
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

 2. Bài báo khoa học đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

22 
Những khó khăn và hướng phát triển 

của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 
02 

Đồng 

tác 

giả 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế:  

Thương mại và Phân phối lần 2 năm 2020, NXB Nông nghiệp 
  

Tr 884-

895 
6/2020 

23 

Hệ thống giáo dục cao đẳng chuyên 

nghiệp và đại học ở Việt Nam thời 

Pháp thuộc 

01 X 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế:  

Giáo dục Pháp – Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, Trường 

Đại học Huế/ISSB: 370-9597-dc23/Mã số sách: NC/63-2021 

  
Tr 333-

348 
2021 

24 

Developing Quang Tri tourism based 

on tourism trends in the COVID -19 

pandemic context 

01 X 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế TED - 2021 Culture, 

Education & Tourism with Economic Development/ISBN: 978-

604-80-5756-5  

  
Tr 477-

487 
8/2021 

25 

Từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa 

Yukichi đến tư tưởng cải cách giáo 

dục của Nguyễn Trường Tộ 

01 X 

Hội thảo Khoa học Quốc tế Văn hoá – Giáo dục lần thứ 2 năm 

2021 (ICCE 2021): Giáo dục tân học ở Đông Nam Á và Việt 

Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX/ISBN: 978-604-

337-363-9/ Mã số sách: NC 36-2022 

  Tr 98-108 2022 

3. Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

26 

Recognizing and seizing 

opportunities for peace and 

unification of Vietnam following the 

Geneva convention from 1954 to 

1960 

01 X 

Revista de Gestão Social e Ambiental/ ISSN:1981-982X 

DOI: https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-058 Organização: 

Comitê Científico Interinstitucional 

Scopus 

Q3 
 

Volume 

18, No. 6 

(2024), pp. 

1-18. 

E05861 

 

Online 

Published: 

April 1, 

2024 
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TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

27 

The “Détente to Step Forward” 

Diplomatic Strategy and Efforts to 

Save Vietnam’s Fragile Peace from 

March 1946 to December 1946  

01 X 

Studies in Media and Communication/ISSN: 2325-8071, E-

ISSN: 2325-808X  

Published by Redfame Publishing, URL: http://smc.redfame.com 

DOI: https://doi.org/10.11114/smc.v12i2.6864 

Scopus 

Q3 
 

Volume 

12, No. 2 

(June 

2024), pp. 

290-301 

Online 

Published: 

April 7, 

2024 

28 

Factors affecting millennial 

genneration’s  intention to choose 

spirintual tourism in Vietnam: the 

mediating role of attitude and 

motivation 

04 X 

Geojournal of Tourism and Geosites/ ISSN:2065-0817, E-

ISSN:2065-1198 

https://doi.org/10.30892/gtg.542spl10-1261 

Scopus 

Q1 
 

Year XVII, 

vol. 54, no. 

2spl, 2024, 

p.860-871 

6/2024 

29 

Developing High-quality workforce 

in Vietnam in the context of digital 

economy – opportunities and 

challenges  

01 X 
Revista- Electronica de Investigacion En Ciencias Economicas 

(REICE)/ISSN: 2308-782X 
ISI  

Volume 

12 No. 23 

(2024): 

January - 

June 

6/2024 

30 

The declaration of independence 

(1945) of the demoncratic republic 

of Vietnam and its role in the 

struggle for independence of the 

people worldwide 

01 X 
Academic Journal of Interdisciplinary Studies (AJIS)/ ISSN 

2281-3993 (print);  ISSN 2281-4612 (online) 
DOI: https://doi.org/10.36941/ajis-2024-xxxx  

Scopus 

Q2 
 

Volume 

13, No. 4 

(July 

2024) 

P 400-411 

7/2024 
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7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy 

định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 

……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục thể thao) 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào tạo, 

chương trình nghiên 

cứu ứng dụng KHCN 

Vai trò ƯV (Chủ 

trì/ Tham gia) 

Văn bản giao nhiệm 

vụ (số, ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan thẩm định, 

đưa vào sử dụng 
Văn bản đưa vào áp dụng thực tế  Ghi chú 

1 

Xây dựng Bộ học liệu 

điện tử cho các chương 

trình đào tạo từ xa học 

phần Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

(chương trình đào tạo từ 

xa)  

Chủ trì  

(Trưởng nhóm) 

TB số: 199/TB-

ĐHTM ngày 24 tháng 

3 năm 2023 

V/v đăng ký xây dựng 

học liệu điện tử cho 

các chương trình đào 

tạo từ xa và chính sách 

hỗ trợ xây dựng học 

liệu điện tử giai đoạn 

2023-2025 

Trường Đại học 

Thương mại 

QĐ Số 1040/QĐ-ĐHTM ngày 20 tháng 

6 năm 2023 V/v phê duyệt 47 bộ học 

liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình 

đào tạo Quản trị Thương mại điện tử và 

cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo 

từ xa trình độ Đại học của Trường Đại 

học Thương mại 

QĐ Số 1042/QĐ-ĐHTM ngày 20 tháng 

6 năm 2023 V/v phê duyệt 47 bộ học 

liệu đào tạo từ xa chương trình Quản trị 

Kinh doanh  và cho phép sử dụng trong 

hệ thống đào tạo từ xa trình độ Đại học 

của Trường Đại học Thương mại 
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9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học 

(CTKH) thay thế: Trường hợp thiếu bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy 

tín thay thế bằng sách chuyên khảo 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Hoàng Thị Thắm 

              

 


